
DANH SÁCH CÔNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN 
CẤP THCS NĂM HỌC 2022 -2023

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ - PGDĐT ngày      tháng 02 năm 2023 của Trưởng phòng GDĐT)

TT Họ và tên Môn
 dự thi

Trường
THCS,

TH&THCS
Đạt giải Ghi chú

1 Võ Thanh Lên Tiếng Anh  Bình Châu Nhất
2 Phạm Thị Quỳnh Như Mĩ thuật  Bình Hải Nhất
3 Võ Đình Thanh Toán  Bình Long Nhất
4 Phạm Thị Kim Nhung Thể dục Bình Chánh Nhất
5 Vương Thị Thu Phong Ngữ văn Nguyễn Tự Tân Nhất
6 Phạm Công Tính Toán Bình Thanh Nhất
7 Võ Duy Linh Mĩ thuật  Bình Hòa Nhì
8 Lê Thị Thúy Loan Địa lý  Bình Hiệp Nhì
9 Nguyễn Thị Thu Thuỳ Sinh  Bình An Nhì
10 Hồ Thị Thùy Dương Sinh học   Bình Nguyên Nhì
11 Dương Thị Ngọc Hiếu Tin học TT Châu Ổ Nhì
12 Võ Tân Sơn Ngữ văn  Bình Minh Nhì
13 Trần Ngọc Vũ Toán TT Châu Ổ Nhì
14 Trần Thị Bích Tùng Ngữ văn  Bình Dương Nhì
15 Nguyễn Thị Kim Viễn Công nghệ  Bình Hiệp Nhì
16 Đặng Thị Kim Cúc Hóa học  Bình Đông Nhì
17 Nguyễn Vương Tiểu Khôi Toán Nguyễn Tự Tân Ba
18 Phạm Thị Lệ Sinh học  Bình Dương Ba
19 Nguyễn Thị Xuân Lệ Ngữ văn Bình Trị Ba
20 Nguyễn Thị Ly  Vật lý   Bình Phước Ba
21 Đào Thị Sinh Toán Nguyễn Tự Tân Ba
22 Hoàng Thị Tư Lịch sử   Bình Nguyên Ba
23 Bùi Vũ Việt Ý GDCD  Bình Long Ba
24 Bùi Duy Tân Toán Bình Thuận Ba
25 Lê Thị Cẩm Thụy  Vật lý Bình Trung Ba
26 Ngô Thị Kim Trang Sinh học Bình Trị Ba
27 Huỳnh Thị Kim Hà Mĩ thuật  Bình Minh Ba
28 Vũ Thị Thu Huyền Công nghệ  Bình Khương Ba
29 Huỳnh Thị Phương Loan GDCD  Bình Dương Ba
30 Nguyễn Thị Kim Nữ Sinh học  Bình An Ba
31 Trần Thị Thêm Toán  Bình Trị Ba
32 Lê Thị Ngộ Tin học  Bình Hòa KK
33 Võ Thị Cẩm Tiên Ngữ văn TT Châu Ổ KK
34 Võ Thị Thủy Công nghệ Bình Mỹ KK
35 Võ Thị Ngọc Nhân Lịch sử Bình Thuận KK
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36 Lê Thị Hà Ngữ văn   Bình Phước KK
37 Ngô Thị Thùy Huy Ngữ văn Bình Thanh KK
38 Nguyễn Thị Minh Thư Tin học  Bình Châu KK
39 Trần Thị Thu Thủy Ngữ văn  Bình Hải KK
40 Nguyễn Hữu Vĩnh  Vật lý  Bình Đông KK
41 Phạm Thị Mỹ Thảo Công nghệ  Bình Chương KK
42 Võ Thị Quỳnh Thoa Tiếng Anh  Bình Chương KK
43 Nguyễn Thị Diên Sinh học Bình Chánh KK
44 Phan Thị Cẩm Thạnh Ngữ văn  Bình Châu KK
45 Huỳnh Đình Phong  Vật lý  Bình Minh KK

* Danh sách này có 45 giáo viên đạt giải, trong đó:
Giải nhất: 06 giải
Giải nhì: 10 giải
Giải ba: 15 giải
Giải KK: 14 giải
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